
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------------ 

SỞ TÀI CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng 02  năm 2005 
Số : 1146/QĐ-TC-TĐKT  

 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH 
Về việc khen thưởng thi đua 5 năm (2000-2004) 

***** 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH 
 

- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-UB ngày 04/11/2003 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đổi tên Sở Tài chánh - Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố; 

- Căn cứ kết quả xét thi đua khen thưởng 5 năm (2000-2004) cho các Phòng, 
Ban, đơn vị thuộc Sở của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở tại cuộc họp ngày 
26/01/2005 . 
 - Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở Tài chính 
thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 Điều 1 : Nay tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 65 cá nhân của các Phòng, Ban, 
đơn vị thuộc Sở đã có thành tích hoàn thành tốt công tác tài chính 5 năm (2000-2004). 
(Danh sách đính kèm) 
 
 Điều 2 : Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua được thực hiện theo 
Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/04/2001 của Bộ Tài chính và khả năng Quỹ 
khen thưởng của đơn vị. 
 
 Điều 3: Đ/c Chánh Văn phòng Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng Thi đua-
Khen thưởng Sở, Trưởng các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các tập thể và cá nhân có 
tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./- 
 
 
 GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận : 
- Như điều 3 
- Lưu : VP 

 
Đã ký 

 
 

NGUYỄN THỊ HỒNG 



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁC PHÒNG, BAN ĐƠN VỊ  
THUỘC SỞ ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN  5 NĂM (2000-2004) 
(Kèm theo Quyết định số :y1146-QĐ/TC-TĐKT ngày 22/02/2005 

của Giám đốc Sở Tài chính thành phố) 
***** 

 
 I- Tập thể : 
 1- Tổ Dự toán cấp phát Phòng quản lý Ngân sách 
 2- Tổ Hành chính sự nghiệp Phòng quản lý Công sản 
 3- Tổ tài sản tịch thu Phòng quản lý Công sản 
 4- Tổ Nhà xưởng Ban Vật giá 
 5- Tổ Đền bù Ban Vật giá 
 6- Tổ phần vắng, 2 giá Ban Vật giá 
 7- Văn phòng Sở 
 8- Tổ Hành chính-quản trị Văn phòng Sở 
 9- Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết 
 10- Phòng Hành chính-Tổ chức Công ty Xổ số kiến thiết 
 11- Phòng Hành chính-Tổ chức Xí nghiệp In tài chính thuộc Cty XSKT 
 12- Phân xưởng Typo Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty XSKT 
 13- Phân xưởng Chế bản Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty XSKT 
 14- Tổ kiếm thay vé Phân xưởng Đóng xén Xí nghiệp In TC thuộc Cty XSKT 
 15- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1 Cty Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
 16- Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 2 Cty Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
 17- Phòng Nông nghiệp Chi cục Tài chính doanh nghiệp 
 18- Phòng Hành chính-Tổng hợp Chi cục Tài chính doanh nghiệp 
 

II- Cá nhân : 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ 
1 Vũ Quang Lãm Phó trưởng phòng QL Ngân sách 
2 Nguyễn Thị Minh Hiền Chuyên viên Phòng QL Ngân sách 
3 Nguyễn Trần Phú Chuyên viên Phòng QLNS Quận, Huyện, Phường, Xã 
4 Trần Mai Phương Chuyên viên Phòng QLNS Quận, Huyện, Phường, Xã 
5 Phạm Thị Như Quỳnh Chuyên viên Phòng QLNS Quận, Huyện, Phường, Xã 
6 Nguyễn Thị Xuân Thảo Chuyên viên Phòng QLNS Quận, Huyện, Phường, Xã 
7 Trần Ngọc Xuân Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp 
8 Nguyễn Kim Thu Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp 
9 Phạm Minh Hải Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp 

10 Nguyễn Khải Hoàn Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp 
11 Nguyễn Thị Minh Trinh Chuyên viên Phòng Hành chính sự nghiệp 
12 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nhân viên Phòng QL Công sản 
13 Nguyễn Đăng Bộ Chuyên viên Phòng QL Công sản 
14 Nguyễn Thị Kim Dung Nhân viên Phòng QL Công sản 
15 Nguyễn Thị Hải Hà Chuyên viên Phòng QL Công sản 



16 Lê Thị Thanh Loan Nhân viên Phòng QL Công sản 
17 Dương Văn Nhiều Nhân viên Phòng QL Công sản 
18 Tạ Đức Thanh Chuyên viên Phòng QL Công sản 
19 Trần Bá Khanh Phó Trưởng phòng Đầu tư sửa chữa 
20 Vương Thông Hải Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa 
21 Nguyễn Hồng Vân Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa 
22 Bùi Minh Châu Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa 
23 Lê Việt Hùng Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa 
24 Nguyễn Thị Thanh Vân Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa 
25 Phạm Hồng Liên Phó Văn phòng Sở 
26 Đoàn Thị Minh Đào Tổ trưởng Tổ Hành chính-Quản trị Văn phòng Sở 
27 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên Văn phòng Sở 
28 Võ Thị Kim Chi Tổ trưởng Tổ Tài vụ-Ấn chỉ-Tổ chức Văn phòng Sở 
29 Nguyễn Chí Dũng Tổ trưởng Tổ Lái xe Văn phòng Sở 
30 Phạm Văn Đắc Nhân viên Văn phòng Sở 
31 Nguyễn Thị Quyền Nhân viên Văn phòng Sở 
32 Trương Quốc Bình Phó giám đốc trung tâm DVTĐG và BĐG tài sản 
33 Nguyễn Mạnh Hùng Phó giám đốc trung tâm DVTĐG và BĐG tài sản 
34 Trần Văn Hiếu Trưởng phòng HCTC Trung tâm DVTĐG và BĐGTS 
35 Hồ Thị Đạt Nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết 
36 Trần Thị Bích Nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết 
37 Đào Hoài Bắc Phó phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết 
38 Chung Thị Mỹ Phó Trưởng phòng Kế toán-Tài vụ Công ty XSKT 
39 Trần Mỹ Nguyệt Nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết 
40 Phí Xuân Hải Phó phòng Hành chính-Tổ chức Công ty XSKT 
41 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nhân viên Phòng HCTC Công ty XSKT 
42 Bùi Thị Xuân Trưởng phòng Kế toán ghiệp vụ Kinh doanh Xí nghiệp 

In tài chính thuộc Công ty Xổ số kiến thiết 
43 Vũ Thị Huyền Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 

kiến thiết 
44 Trương Quang Hiệp Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 

kiến thiết 
45 Võ Văn Ba Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 

kiến thiết 
46 Trần Minh Dũng Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 

kiến thiết 
47 Nguyễn Ngọc Phụng Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 

kiến thiết 
48 Nguyễn Anh Vũ Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 

kiến thiết 
49 Nguyễn Trọng Bá Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 

kiến thiết 



50 Trần Thị Hồng Nguyệt Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

51 Huỳnh Thị Tuyết Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

52 Trần Tuyết Loan Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

53 Huỳnh Ngọc Nhung Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

54 Vũ Thị Bình Phó quản đốc Phân xưởng Đóng xén Xí nghiệp In tài 
chính thuộc Công ty Xổ số kiến thiết 

55 Trần Kim Ánh Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

56 Huỳnh Thị Thu Thủy Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

57 Phan Thị Hồng Nhung Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

58 Châu Miêu Dung Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

59 Đoàn Xú Muối Nhân viên Xí nghiệp In tài chính thuộc Công ty Xổ số 
kiến thiết 

60 Nguyễn Quốc Chiến Phó giám đốc Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
61 Nguyễn Thị Phương Oanh Kế toán trưởng Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
62 Đặng Ngọc Tú Trưởng phòng Kiểm toán doanh nghiệp 4 Công ty 

Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
63 Nguyễn Thị Thu Hiền Kiểm toán viên Phòng Kiểm toán xây dựng Công ty 

Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
64 Phạm Thị Hồng Uyên Kiểm toán viên Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1 

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
65 Nguyễn Hồ Bảo Kiểm toán viên Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 2 

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------------ 

SỞ TÀI CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 02  năm 2005 
Số : 1147/QĐ-TC-TĐKT  

 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH 
Về việc khen thưởng thi đua 5 năm (2000-2004) 

***** 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH 
 

- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-UB ngày 04/11/2003 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đổi tên Sở Tài chánh - Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố; 

- Căn cứ công văn ngày 17/02/2005 của Phòng Hành chính sự nghiệp Sở Tài 
chính về việc đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân Khối sở, Ban, ngành, đoàn thể 
thành phố trong 5 năm (2000-2004) 

- Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở Tài chính 
thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 Điều 1 : Nay tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 06 cá nhân thuộc các Sở, Ban, 
Ngành, đoàn thể thành phố đã có thành tích hoàn thành tốt công tác tài chính 5 năm 
(2000-2004). (Danh sách đính kèm) 
 
 Điều 2 : Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua được thực hiện theo 
Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/04/2001 của Bộ Tài chính và khả năng Quỹ 
khen thưởng của đơn vị. 
 
 Điều 3: Đ/c Chánh Văn phòng Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng Thi đua-
Khen thưởng Sở, Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thành phố, các tập thể và cá 
nhân có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./- 
 
 GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận : 
- Như điều 3 
- Lưu : VP 

 
Đã ký: Nguyễn Thị Hồng 

 



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂNKHỐI SỞ, BAN, NGÀNH,  
ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 5 NĂM (2000-2004) 

(Kèm theo Quyết định số :1147-QĐ/TC-TĐKT ngày 22/02/2005 
của Giám đốc Sở Tài chính thành phố) 

***** 
 
 I- Tập thể : 
 1- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 2- Phòng Kế hoạch -Tài vụ Đài Tiếng nói nhân dân thành phố. 
 3- Phòng Tài chính Đài Truyền hình thành phố. 
 4- Bộ phận Kế toán trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn. 
 5- Phòng Tài chính Sở Giao thông công chánh 
 6- Phòng Tài vụ - Kế toán Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 
 7- Tổ Tài vụ - Kế toán Văn phòng Sở Tài chính 
 
 II- Cá nhân : 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ 

1 Ông Trương Quốc Mão Trưởng phòng Tài chính Sở Giao thông công 
chánh 

2 Bà Nguyễn Thị Thảo Cán bộ phụ trách Kế toán Văn phòng Sở Tư 
pháp 

3 Bà Phan Thị Tuyết Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ Đài Tiếng 
nói nhân dân thành phố 

4 Bà Phan Thị Kim Hương Cán bộ phụ trách kế toán Ủy ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài 

5 Bà Phạm Thị Hương Cán bộ phụ trách kế toán Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc thành phố 

6 Ông Lưu Đức Tân Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ Lực lượng 
Thanh niên xung phong thành phố 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------------ 

SỞ TÀI CHÍNH TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02  năm 2005 
Số : 1148/QĐ-TC-TĐKT  

 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH 
Về việc khen thưởng thi đua 5 năm (2000-2004) 

***** 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MINH 
 

- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-UB ngày 04/11/2003 của Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc đổi tên Sở Tài chánh - Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố; 

- Căn cứ công văn ngày 17/02/2005 của Phòng Quản lý Ngân sách Quận, 
Huyện, Phường, xã Sở Tài chính về việc đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân Phòng 
Tài chính-Kế hoạch các Quận, Huyện trong 5 năm (2000-2004) 

- Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Sở Tài chính 
thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 Điều 1 : Nay tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân Phòng Tài chính-Kế 
hoạch các Quận, Huyện đã có thành tích hoàn thành tốt công tác tài chính 5 năm 
(2000-2004). (Danh sách đính kèm) 
 
 Điều 2 : Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua được thực hiện theo 
Thông tư số 25/2001/TT-BTC ngày 16/04/2001 của Bộ Tài chính và khả năng Quỹ 
khen thưởng của đơn vị. 
 
 Điều 3: Đ/c Chánh Văn phòng Sở Tài chính, Thường trực Hội đồng Thi đua-
Khen thưởng Sở, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận, Huyện, các tập thể và cá 
nhân có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./- 
 
 GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận : 
- Như điều 3 
- Lưu : VP 

 
Đã ký 

 
 

NGUYỄN THỊ HỒNG 



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH  
CÁC QUẬN, HUYỆN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 5 NĂM (2000-2004) 

(Kèm theo Quyết định số :______-QĐ/TC-TĐKT ngày ____/02/2005 
của Giám đốc Sở Tài chính thành phố) 

***** 
 
 I- Tập thể : 
 1- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận 1 
 2- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận 5 

3- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận 6 
4- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận 8 
5- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận 9 
6- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận 11 
7- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận Tân Bình 
8- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Quận Gò Vấp 
9- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Huyện Hóc Môn 
10- Phòng Tài chính  -Kế hoạch Huyện Củ Chi 
 

 II- Cá nhân : 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ 

1 Bà Hoàng Thị Niên Trúc Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 1 
2 Ông Nguyễn Tấn Tài Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 5 
3 Bà Đỗ Thị Thanh Hiền Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 6 
4 Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 8 
5 Bà Lê Thị Tám Nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch 

Quận 9 
6 Bà Trần Thị Thu Hà Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 9 
7 Ông Nguyễn Vũ Thân Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 11 
8 Bà Thái Thị Dư Nguyên Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch 

Quận Tân Bình 
9 Bà Võ Thị Kim Loan Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Quận Gò 

Vấp 
10 Ông Dương Minh Trung Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Huyện Hốc 

Môn 
11 Bà Nguyễn Thị Niết Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch Huyện Củ 

Chi 
 
 
 
 
 
 
 
 


